
WINE
WHITE WINE

RED WINE

Chardonnay, Riverina, New South Wales - Australia

Concha Y Toro, Sauvignon Blanc - Pedro Jimenez, Central Valley - Chile

Sauvignon Blanc, Languedoc Roussillon - France

Sauvignon Blanc, Marlborough - New Zealand

Pinot Grigio, Mendoza – Argentina

Concha Y Toro, Sauvignon Blanc, DO Casablanca - Chile

De Bortoli, The Accomplice Chardonnay

Frontera Sauvignon Blanc

Louis Pinel Sauvignon Blanc

Villa Maria Sauvignon Blanc

Bodega Argento, Minimalista

Casillero Del Diablo Reserva Especial

230

230

 900

900

1,100

1,600

900

1,700

Shiraz, Riverina, New South Wales - Australia

Cabernet Sauvignon, Concha Y Toro, Central Valley - Chile

Nero d'Avola, Sicilia DOC - Italy

Nero d'Avola, Silicia DOC - Italy

Cabernet Sauvignon, Central Valley - Chile

De Bortoli, The Accomplice Shiraz

Frontera Cabernet Sauvignon

Canapi Nero d'Avola

Terre Forti Nero d'Avola

Miguel Torres, Las Mulas Organic

240

240

260

280

 990

1,050

1,050

1,050

1,350

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE



RED WINE

WINE

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE

Malbec, Mendoza - Argentina

Concha Y Toro, Maule Valley - Chile

Rhone Blend, Southern Rhone - France

Merlot, Bordeaux - France

Cabernet Sauvignon, California - USA

Pinot Noir, California - USA

Sangiovese - Italy

Garnacha, Priorat DOCA - Spain

Tempranillo, Ribera del Duero DO - Spain

Bordeaux Blend - France

Cabernet Sauvignon / Merlot - France

Cabernet Sauvignon / Merlot / Cabernet France

 

Cabernet Sauvignon / Merlot

Nero d'Avola, Sicilia DOC - Italy

Corvina, Rondinella, Molinara-Italy

Malbec, Mendoza - Argentina

AG Forty Seven

Diablo Dark Red

Château Mont-Redon, Châteauneuf-du-Pape

Maison Castel Merlot

Francis Coppola, Diamond Collection

Locatour Pinot Noir

Ricasoli, Chianti DOCG

Álvaro Palacios, Camins del Priorat

Pago del Cielo, Celeste Crianza

Chateau Ferrande, Graves

Chateau Le Grand Verdus, Bordeaux Superieur

Saint Jacques de Siran (by Chateau Siran, Margaux)

Chateau Paradis Casseuil, Bordeaux

Nero Oro, "Appassimento", Sicilia DOC

Masi, Campofiorin, IGT Rosso del Veronese

Baron Edmond de Rothschild, Punta de Flechas 

 990

1,700

3,900

1,000

2,400

1,400

1,800

2,300

2,200

2,500

1,200

1,600

1,900

1,200

1,900

1,800



GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE

SIGNATURE COCKTAILS

COCKTAILS & MOCKTAILS

Gin, lychee syrup, lime, pomelo, Grenadine, soda, sugar syrup

Tequila, strawberry, passion juice, lime, pomelo, salt, sugar syrup

Vodka, Midori, pineapple juice, cucumber syrup, sugar syrup, lime

Gin, Grand Marnier, triple sec, pink guava, lime, sugar syrup

Gin, raspberry, pink guava, pomelo, elderflower syrup, egg white, sugar syrup, lime

Dark & light rum, Grand Marnier, lime, sugar syrup, pineapple, sweet pepper

Butterfly pea–infused gin, Shiraz, cherry brandy, elderflower syrup, lime, sugar syrup

Dark & light rum, Amaretto, Cointreau, Midori, cucumber syrup, lime, sugar syrup

Gin, siro vải, chanh, bưởi, siro lựu, soda, đường

Tequila, dâu tây, nước chanh dây, chanh tươi, bưởi, muối, đường

Vodka, rượu mùi dưa lưới (Midori), nước ép dứa, siro dưa leo, chanh, đường

Gin, rượu Grand Marnier, rượu mùi cam, ổi hồng, chanh, đường

Gin, phúc bồn tử, ổi hồng, bưởi, siro hoa cơm cháy, lòng trắng trứng, chanh, đường

Rượu rum trắng & rượu rum đen, rượu Grand Marnier, chanh, đường, dứa, ớt ngọt

Gin ngâm hoa đậu biếc, rượu vang Shiraz, rượu mùi anh đào, siro hoa cơm cháy, chanh, đường

Rượu rum trắng & rượu rum đen, rượu mùi hạnh nhân, rượu Cointreau, rượu mùi Midori, siro dưa leo, 

chanh, đường

Princess in Benthanh

Benthanh Breeze

Benthanh Masterpiece

Missing All Night

"EMBES"

Venus Message

Red Lantern

"NGỘ"

250

250

250

250

250

250

250

250



CLASSIC COCKTAILS

COCKTAILS & MOCKTAILS

Mojito

Long Island Iced Tea

Margarita

Singapore Sling

Tequila Sunrise

Whiskey Sour

Mai Tai

Cosmopolitan

Old Fashioned

Manhattan

Martini Classic

Gin & Tonic

Whiskey & Coke

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE

Rum, mint, brown sugar, soda, lime  

Gin, Rum, Vodka, Tequila, triple sec, lime, Coca-Cola

Tequila, Cointreau, lime, sugar syrup

Gin, Cointreau, cherry brandy, pineapple, bitters, grenadine, soda

Tequila, orange liqueur, orange, lime, grenadine, sugar syrup

Bourbon whiskey, lime, bitters, egg white, sugar syrup

Light & Dark Rum, orange curacao, amaretto, orange juice, Grenadine, sugar syrup

Vodka, Cointreau, cranberry juice, lime, sugar syrup

Bourbon whiskey, Angostura Bitters, sugar cube

Bourbon Whiskey, Martini Rosso Vermouth, Angostura bitters

Gin or Vodka, Dry Vermouth

Gin, tonic water, lime

Whiskey, Coca-Cola, fresh lime

Rum, lá bạc hà, đường nâu, chanh

Gin, Rum, Vodka, Tequila, rượu mùi cam, chanh, Coca-Cola

Tequila, rượu Cointreau, chanh, đường

Gin, Cointreau, rượu mùi anh đào, dứa, rượu đắng, siro lựu, soda

Tequila, rượu mùi cam, cam tươi, chanh, siro lựu, đường

Bourbon, chanh, rượu đắng, lòng trắng trứng, đường

Rum trắng & Rum đen, rượu mùi cam, rượu hạnh nhân, cam, siro lựu, đường

Vodka, Cointreau, nam việt quất, chanh, đường

Whiskey, rượu đắng, đường viên

Whiskey, rượu Martini Rosso, rượu đắng

Gin hoặc Vodka, rượu Dry Vermouth

Gin, nước Tonic, chanh

Whiskey, Coca-Cola, chanh

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

180

180



MOCKTAILS

COCKTAILS & MOCKTAILS

Pineapple, strawberry,  mango, orange juice, passion fruit juice

Passion juice, peach juice, pineapple, Grenadine syrup, sugar syrup

Cranberry juice, peach juice, lime juice, sugar syrup, Grenadine syrup, soda

Pink guava, plain yogurt, cucumber syrup, fresh milk, topping cream

Blueberry, mint leaves, mint syrup, cranberry juice, topping cream

Mandarin, mint, lime, tonic, salted kumquat

Pink guava, cucumber syrup, lime, Sprite

Tropicana

Sweet Summer

Benthanh Cosmo

Pinky Lady

Violet Ocean

Golden Night

Her Glow

Dứa, dâu tây, xoài, nước ép cam, nước ép chanh dây

Nước chanh dây, nước ép đào, dứa, siro lựu, đường

Nước nam việt quất, nước ép đào, chanh, đường, siro lựu, soda

Ổi hồng, sữa chua, siro dưa leo, sữa tươi, topping kem

Việt quất, lá bạc hà, siro bạc hà, nước nam việt quất, topping kem

Quýt tươi, lá bạc hà, chanh, tonic, tắc muối

Ổi hồng, siro dưa leo, chanh tươi, Sprite

150

150

150

180

180

150

150

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE



FRUIT DRINKS

Raspberry, rose syrup, Lipton tea, lime, 

soda, sugar syrup

Pink guava, Lipton tea, lime, sugar syrup

Lychee fruit, cranberry juice, lychee syrup, 

blueberry, lime juice, sugar syrup, soda

Phúc bồn tử, siro hoa hồng, trà Lipton, chanh, 

soda, đường

Ổi hồng, trà Lipton, chanh, đường

Vải tươi, nước nam việt quất, siro vải, việt 

quất, chanh tươi, đường, soda

Trà Soda dâu tây & hoa hồng

Trà ổi hồng

Soda tím

Berry Rose Soda Tea

Pink Guava Tea

Purple Soda

150

150

150

FRUIT SODA & TEA

Selection of Green tea, Jasmine, Chamomile, 

Earl grey, Oolong

Lựa chọn các loại trà: Trà xanh, trà lài, trà hoa 

cúc, trà bá tước, trà ô long

TràSuperior Selected Tea 90

TEA

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE

Selection of orange, passion fruit, lime, 

watermelon, pineapple, apple

Lựa chọn các loại nước ép: Cam, chanh dây, 

chanh, dưa hấu, dứa, táo

Nước ép tươiFresh Juice 120

JUICE



BEER & SOFTDRINK
BEER

SOFTDRINK

MINERAL WATER

Tiger Draft 33cl

Corona

Sapporo Draft 33cl

Sapporo Draft 50cl

75

75

75

65

75

Coke

Coke Zero

Sprite

Soda Water

Tonic Water

Nước khoáng không ga 45cl

Nước khoáng có ga 33cl

Nước khoáng có ga 75cl

Still Mineral Water 45cl

Sparkling Mineral Water 33cl

Sparkling Mineral Water 75cl

100

130

120

170

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE

Bia tươi Tiger 33cl

Bia Corona

Bia tươi Sapporo 33cl

Bia tươi Sapporo 50cl

 100

120

150



ALCOHOLIC BEVERAGES

Spumante Rosato, Prosecco DOC - Italy

Brut Reserve - France

New South Wales - Australia

SPARKLING AND CHAMPAGNE

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE

Bottega “Il Vino Dei Poeti” Brut

Champagne Taittinger

DB Sparkling Brut

 1,400

3,900

1,100

COGNAC
Hennessy VSOP  3,900

LIQUEUR
Bailey’s Irish Cream 2,000

GIN
Bombay Sapphire London

Hendrick

Gordon

Tanqueray

SAKE
Nishinoseki Hana Sake (720ml)

Daishichi Junmai Kimoto Sake (720ml)

Nishinoseki Junmaishu Sake (300ml)

Daishichi Junmai Minowamon Sake (720ml)

 660

1,490

750

3,350

 2,500

4,500

1,500

4,500

 150

280

120

250

 150

 350



ALCOHOLIC BEVERAGES
TEQUILA

Olmeca Gold 1,700

VODKA
Smirnoff Red

Absolut

Grey Goose

WHISKEY
Macallan 12YO

Jack Daniel’s

Jameson

Johnnie Walker Black Label

Johnnie Walker Red Label

Johnnie Walker Gold Label

Chivas Regal 12YO

Chivas Regal 18YO

Royal Salute 21YO

Ballantine 12YO

Jim Beam

Singleton 18YO

GIÁ ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN VỊ 1,000 VND / ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
PRICES ARE QUOTED IN 1,000 VND / INCLUDED GOVERNMENT TAXES & SERVICE CHARGE

 4,900

2,000

1,300

1,800

1,200

3,000

1,900

4,000

6,600

2,000

1,100

6,500

 

180

150

180

120

280

160

200

120

 1,200

1,300

3,000

 120

150

250

 180



(+84) 32 822 7878
  H O T L I N E

sales@benthanhprincess.com.vn 
E M A I L

Benthanh Princess -  Luxurious Dining Cruise 
FAC E B O O K

benthanhprincess
I N STAG R A M

 

T I K T O K
benthanhprincesscruise


Saigon Port,  05 Nguyen Tat Thanh,
Xom Chieu Ward,  Ho Chi Minh City

WWW.BENTHANHPRINCESS.COM.VN


